
BẢNG TIẾN ĐỘ ĐẠT CHỈ SỐ CỦA CLB LTH TGN
STT CLB Đồng Phú CLB Thống Nhất CLB Vườn Thị CLB Cổ Đà CLB Giá Thượng

Tổng số TV CLB 74 TV 55 TV 77 TV 51 TV 66 TV

Nam 34 TV (46%) 15 TV (27%) 40 TV (51%) 7 TV (14%) 7 TV (10%)

Nữ 40 TV (54%) 40 TV (73%) 37 TV (49%) 44 TV (86%) 59 TV (90%)

Khuyết tật 4 TV 0 TV 0 TV 1 TV 0 TV

Số lần đã thực hiện 2 lần Hàng tháng Hàng tháng 2 lần Hàng tháng

Thời gian thực hiện 
(tháng) và số thành viên 
tham gia (ghi rõ từng 
lần)

T4 (50 TV), T7 (52 TV) T1, T4 - T11 (49 TV - 
89%)

T4 - T11 (65 TV - 84%) T5 và T10 T5-T11 - 90% TV

Số lần đã thực hiện 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần trong CLB và 1 lần 
ngoài CLB

Thời gian thực hiện 
(tháng) và số thành viên 
tham gia (ghi rõ từng 
lần)

T4 (50 TV), T7 (52 TV)
T1, T4, T7, T11 - 89% 
TV?

T4 (45 TV), T7 (40 TV), 
T11 (55 TV)

Quý 1: 40 TV, Quý 2: 42 
TV

CLB: T4 (55 TV), T7 (63 
TV), T10 (64 TV)
Ngoài CLB: T4 - 100 TV 
ngoài cộng đồng

Số lần đã thực hiện 1 lần Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng Hàng tháng
Thời gian thực hiện
(tháng) và số thành viên 
tham gia (ghi rõ từng 
lần)

T4 (60 TV) T1 - T11 (49 TV - 89%) T4 - T11 (65 TV - 84%) T4-T11 TV - 85% T5-T11 - 90% TV
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Số TV CLB có mục tiêu rèn 
luyện sức khỏe thể chất 
(Chỉ số: ít nhất 85% TV CLB 
tập hoặc tự tập thể dục, thể 
thao, rèn luyện thân thể ít nhất 5 
ngày/tuần)

Thể dục/thể thao/dưỡng 
sinh/đi bộ, ... ít nhất 5 
lần/tuần

40 TV (54%) 100% TV 90% TV 80% 55 TV - 83%

Tổng số TV CLB được 
sàng lọc Lần 1: 74 TV - Tháng 4

Lần 1: 55 TV (100%) - T7
Lần 2: T11 - 100% TV 

Lần 1: 45 TV - 
Lần 2: 70 TV - T7

T6: 
T10: 85%

T4
T10: 66 TV (100%)

Số TV CLB được phát 
hiện có huyết áp từ 140 
và/hoặc 90 trở lên qua 
sàng lọc tổng quát tại 
CLB

15 TV 13 TV 15 TV 16 TV 6 TV

Nội dung

2
Tổ chức sinh hoạt CLB (Chỉ số
hàng tháng)

Tổng số TV CLB1

3

Truyền thông về chăm sóc sức 
khỏe (ĐTĐ và THA)
(Chỉ số: ít nhất mỗi quý truyền 
thông 1 lần về CSSK)

4
Đo cân nặng, huyết áp cho 
thành viên CLB 
(Chỉ số: đo hàng tháng)



Số TV CLB có điểm 
nguy cơ ĐTĐ ≥15 trở 
lên qua sàng lọc tổng 
quát tại CLB

8 TV 1 TV 4 TV 2 TV 7 TV   

Số TV CLB được phát 
hiện thừa cân (BMI ≥ 
23) qua SL tại CLB

5 TV 9 TV 8 TV 11 TV 12 TV

Số TV CLB phát hiện c
vòng bụng lớn (nam ≥90
cm, nữ ≥80 cm) qua SL 
tại CLB

6 TV 13 TV 15 TV 11 TV 18 TV

Số TV có nguy cơ được 
giới thiệu tới CSYT

15 TV 4 TV 4 TV - có đến 2 TV - có đến 12 TV - chưa hỏi 

Tổng số vốn CLB đang 
cho vay 

35 triệu 120 triệu 105 triệu 54 triệu 90 triệu

Số món vay/ TV hiện nay5 TV 15  TV đợt 1: 36 TV, đợt 2: 31 Tv12 TV 6 TV

Lãi suất cho vay hiện nay 0.7% 1% 1% 1% 1%

9 Thuận lợi Đoàn kết, thân thiện, tự tin
CLB SH đều đặn, nề nếp 
nên BCN dễ điều hành, 
quán xuyến

Các TV tích cực tham gia
đầy đủ

Thu lãi hàng tháng đầy đủ

8 Khó khăn
TV bận đi làm nên không 
tập trung được, sàng lọc 
đạt số TV thấp

Nhiều TV bận việc riêng 
nên đến muộn giờ SH

Ít vốn Tài chính khó khăn

10 Đề xuất
Được tham gia tập huấn, 
học tập nhiều hơn

Ban Dự án hỗ trợ thêm 
kinh nghiệm cho CLB Hỗ trợ thêm vốn Dự án quan tâm đến CLB

Tăng cường giám sát hỗ 
trợ CLB 

7 Vốn vay

Quản lý TV có nguy cơ SK tại 
CLB
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